BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN GIỮA KÌ II
Câu 1. Theo em, quản lí tiền là gì?
A. Sử dụng tiền hợp lí, có hiệu quả			C. Tiêu hết tiền ngay khi nhận được
B. Chi tiêu tùy theo sở thích cá nhân			D. Không suy nghĩ về việc sử dụng tiền
Câu 2. Tiết kiệm tiền có nghĩa là gì?
A. Không tiêu tiền vào bất cứ việc gì			C. Sử dụng tiền để mua đồ đắt tiền
B. Sử dụng tiền hợp lí, tránh lãng phí			D. Chi tiêu vào sở thích của cá nhân
Câu 3. Việc làm nào sau đây là biểu hiện của việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Lập kế hoạch chi tiêu hợp lí				C. Mua sắm mọi thứ thoải mái
B. Mượn tiền để mua đồ rồi trả lại sau			D. Không ghi chép các khoản chi tiêu
Câu 4. Vì sao cần phải quản lí tiền bạc hợp lí?
A. Vì ai cũng làm vậy nên mình phải làm theo.
B. Để có thể tiết kiệm và sử dụng tiền một cách hiệu quả.
C. Vì không cần thiết phải quan tâm đến tiền bạc.
D. Để có thể tiêu tiền thoải mái mà không cần lo lắng.
Câu 5. Là một học sinh, chúng ta không nên kiếm tiền bằng cách nào sau đây?
A. Làm đồ thủ công để bán				C. Trốn học để đi chơi điện tử kiếm tiền
B. Nhờ bố mẹ gửi tiết kiệm nếu chưa cần dùng	D. Bán các đồ dùng có thể tái sử dụng
Câu 6. Chúng ta chỉ nên vay tiền khi nào?
A. Khi muốn mua đồ đồ hàng hiệu, đồ xa xỉ vì sở thích
B. Khi đã trả xong các khoản nợ cũ			
C. Khi cần lấy tiền của người này đắp vào chỗ nợ của người kia	
D. Khi thực hiện các hoạt động cá cược, bài bạc
Câu 7. Chúng ta có thể tiết kiệm tiền bằng cách nào?
A. Sử dụng đèn LED thay cho đèn sợi đốt		C. Tắt tất cả các đèn khi trời chuyển tối
B. Sử dụng điều hòa lạnh khi trời mát mẻ		D. Lấy tiền tiết kiệm của người khác
Câu 8. Ta có thể đồng tình với hành vi của nhân vật nào trong các trường hợp dưới đây?
A. N thường vay tiền của H và đôi khi lấy tiền mẹ trước khi xin phép để đi chơi điện tử.
B. Mỗi khi có tiền, H nghĩ đến rất nhiều thứ mình thích và tìm cách mua ngay để tiêu hết số tiền đang có.
C. Để có thêm tiền chi tiêu, L thường đòi bố mẹ cho tiền khi nhổ tóc bạc cho bố, lau nhà, rửa bát, phơi quần áo,...
D. Mỗi khi Tết đến, M lại đặt ra mục tiêu sẽ tiết kiệm một khoản tiền trong một năm để thực hiện kế hoạch của cá nhân trong năm tiếp theo.
Câu 9. Bạn có một số tiền tiết kiệm nhỏ. Bạn nên làm gì với số tiền đó?
A. Dùng hết số tiền đó để mua đồ chơi yêu thích.
B. Gửi vào tài khoản tiết kiệm hoặc để dành cho mục tiêu quan trọng.
C. Chi tiêu thoải mái mà không cần suy nghĩ.
D. Cho bạn bè vay toàn bộ số tiền đó để thể hiện sự hào phóng.
Câu 10. Khi quản lý tiền tốt, chúng ta có thể:
A. Đáp ứng nhu cầu cá nhân và tiết kiệm cho tương lai.
B. Tiêu xài phung phí mà không cần lo nghĩ.
C. Mua sắm tất cả những thứ mình thích ngay lập tức.
D. Không quan tâm đến tiền bạc vì nó chỉ là cái bên ngoài
Câu 11. Cả tuần vừa rồi K đều nhịn ăn sáng để dành tiền mua cuốn truyện yêu thích. Em có nhận xét gì về việc làm của K?
A. Việc làm của K thể hiện rõ nét nguyên tắc sử dụng tiền hợp lí và có hiệu quả.
B. Việc làm của K cho thấy tầm nhìn mang tính chiến lược của K trong việc tiết kiệm tiền cho đại sự.
C. Việc làm của K là không nên. Ăn sáng là một việc cần thiết để đảm bảo sức khoẻ. K không nên chỉ vì thích thú một cuốn truyện mà không quan tâm đến sức khoẻ.
D. Việc làm của K làm bà bán xôi mất đi một khách hàng, nhưng lại giúp nhà sách có thêm một khách hàng.
Câu 13. Tiết kiệm tiền có ý nghĩa gì đối với mỗi chúng ta?
A. Không bao giờ phải làm việc.			C. Chỉ cần tiết kiệm, không cần chi tiêu.
B. Có nguồn tài chính dự phòng khi cần thiết	D. Không có ảnh hưởng đến cuộc sống.
Câu 14. Bạn Minh muốn tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe đạp mới. Theo em, Minh nên làm gì?
A. Lập kế hoạch, hạn chế mua sắm không cần thiết.
B. Mượn tiền bạn bè để mua xe ngay lập tức.
C. Xin bố mẹ cho thêm tiền để mua nhanh hơn.
D. Không tiết kiệm nữa vì thấy quá lâu mới đủ tiền.
Câu 15. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm tiền?
A. Của thiên trả địa					C. Thắt lưng buộc bụng
B. Của chợ trả chợ						D. Còn người thì còn của
Câu 16. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề tiết kiệm?
A. Chỉ những người chi tiêu quá nhiều tiền mới cần tiết kiệm.
B. Quản lí tiền hiệu quả sẽ tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
C. Cứ mua những gì mình thích vì “đời có mấy tí, sao phải nghĩ”.
D. Đã mua đồ thì phải mua đồ hiệu để thể hiện đẳng cấp.
Câu 17. Bốn người thân có cách sử dụng tiền tiêu vặt khác nhau: Bạn H và M tiêu tiền tùy thích, đôi khi M vay bạn khi không đủ, còn H thì xin thêm bố mẹ. Trong khi đó, N ghi chép, chia tiền thành các khoản cần thiết và tiết kiệm. Còn D, bạn là một người vô cùng hào phóng. D thường dùng hết tiền mua quà cho bạn bè, khi cần thì vay mượn. Trong trường hợp trên, bạn học sinh nào có cách sử dụng tiền hợp lí nhất?
A. Bạn M			B. Bạn D			C. Bạn N			D. Bạn H
Câu 18. Bạo lực học đường là gì?
A. Là những hành vi vui đùa, trêu chọc giữa các học sinh
B. Là hành vi gây tổn thương cho người học trong lớp học
C. Là những lời khuyên răn nhẹ nhàng giữa bạn bè
D. Là hành vi kỷ luật nghiêm khắc của giáo viên
Câu 19. Hành vi nào sau đây được coi là bạo lực học đường?
A. Nói chuyện trong giờ học				C. Chia sẻ bài vở với bạn bè
B. Xúc phạm, đánh đập bạn học				D. Tham gia hoạt động ngoại khóa
Câu 20. Nguyên nhân nào có thể dẫn đến bạo lực học đường?
A. Ảnh hưởng từ phim ảnh bạo lực			C. Môi trường sống lành mạnh
B. Tâm lí muốn được trò chuyện với bạn bè		D. Thầy cô giáo quan tâm
Câu 21. Bố mẹ C thường xuyên vắng nhà vì công việc bận rộn, không chăm sóc và quan tâm C. Do đó, C kết bạn với các đối tượng xấu và nhiều lần tụ tập gây gổ đánh nhau. Một lần, C cho rằng bạn học cùng lớp nói xấu mình nên đã dẫn người chặn đường đánh khiến bạn đó bị thương nặng. Trong trường hợp trên, nguyên nhân khách quan nào dẫn đến hành vi bạo lực học đường của bạn C?
A. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.
B. Bạn C thiếu kĩ năng sống, thiếu kiến thức.
C. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
D. Tính cách nông nổi, bồng bột của bạn C.
Câu 22. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong đoạn văn bản dưới đây:
Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP “...... là hành vi ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập.”
A. Ngược đãi trẻ em					C. Bạo lực gia đình	
B. Bạo hành trẻ em					D. Bạo lực học đường
Câu 23. Biểu hiện của bạo lực học đường là gì?
A. Mệt mỏi, chán ăn					C. Ngược đãi, đánh đập
B. Cảm thông, chia sẻ					D. Đoàn kết, yêu thương
Câu 24. Ở trường, có một nhóm học sinh thường xuyên chặn đường các bạn khác để trêu chọc, thậm chí đe dọa lấy tiền. Một ngày, nhóm này nhắm đến Nam và yêu cầu cậu phải đưa tiền nếu không sẽ bị đánh. Nếu là Nam, em sẽ làm gì?
A. Im lặng đưa tiền để tránh rắc rối không đáng có
B. Báo với thầy cô giáo, cha mẹ để tìm cách giải quyết
C. Gọi bạn bè của mình đến đánh lại nhóm học sinh đó
D. Nghỉ học để tránh gặp lại nhóm học sinh đó
Câu 25. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về tác hại của bạo lực học đường?
A. Gây ra những tổn thương về thân thể và tâm lý cho nạn nhân
B. Người bị bạo lực học đường có thể bị giảm sút kết quả học tập.
C. Gây không khí căng thẳng trong gia đình và xã hội thiếu an toàn.
D. Người gây bạo lực học đường không phải chịu các hình thức kỉ luật.
Câu 26. Trong các cách ứng phó dưới đây, đâu không phải là cách phòng tránh bạo lực học đường?
A. Kết bạn với những người bạn tốt, không kết bạn với bạn xấu		
B. Trang bị kiến thức, kĩ năng liên quan tới bạo lực học đường
C. Tỏ thái độ tiêu cực, kiêu ngạo, thách thức với bạn bè			
D. Rời khỏi nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường
Câu 27. Để xử lí hậu quả của bạo lực học đường, em cần phải làm gì?
A. Thông báo với người thân, thầy cô, công an
B. Tỏ thái độ mỉa mai với người bị bạo lực
C. Kêu gọi bạn bè sử dụng bạo lực vào lần sau
D. Bao che, giấu giếm cho hành vi bạo lực
Câu 28. Nguyên nhân khách quan dẫn đến bạo lực học đường là gì?
A. Do thiếu kiến thức, kĩ năng sống			C. Do đặc điểm tâm lí của lứa tuổi
B. Do đặc điểm sinh lí của lứa tuổi			D. Do môi trường không lành mạnh
Câu 29. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook.
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
D. Nhanh chóng báo cho những người lớn đáng tin cậy.
Câu 30. T là nữ sinh lớp 7A, bạn nổi tiếng ngoan ngoẵn, xinh xắn và học giỏi. Khi tham gia hoạt động ngoại khóa, T bị K (một bạn nam lớp 9C) trêu ghẹo và có những hành vi đụng chạm vào cơ thể. Sự việc khiến T vô cùng xấu hổ và sợ hãi. Theo em, trong trường hợp trên, bạn học sinh nào có hành vi bạo lực học đường?
A. Bạn T		      B. Bạn K		C. Bạn T và K		D. Không có ai
Câu 31. Hành vi bạo lực học đường không gây ra hậu quả gì?
A. Gây mất đoàn kết giữa học sinh trong trường
B. Giúp học sinh tự tin hơn trong việc bày tỏ suy nghĩ
C. Ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh
D. Khiến môi trường học tập trở nên căng thẳng, lo lắng
Câu 32. Việc phòng, chống bao lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
A. Bộ luật Hình sự năm 2015.				B. Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.
C. Bộ luật Lao động năm 2020.				D. Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.
Câu 33. Đâu là nguyên nhân chủ quan dẫn đến bạo lực học đường?
A. Ảnh hưởng từ môi trường gia đình			C. Sự thiếu quan tâm từ cơ sở giáo dục
B. Đặc điểm tâm, sinh lí của lứa tuổi			D. Môi trường xã hội thiếu lành mạnh
Câu 34. Những hành vi có tính chất bạo lực học đường có thể xâm hại tới quyền nào sau đây của nạn nhân?
A. Quyền tự do ngôn luận				C. Quyền bất khả xâm phạm về tài sản
B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở			D. Quyền bầu cử, ứng cử
Câu 35. Ở trường, bạn An bị nhóm học sinh lớp trên thường xuyên chặn đường để trêu chọc, thậm chí lấy đồ dùng học tập của bạn. Một ngày, nhóm này tiếp tục đe dọa An ngay trước cổng trường. Nếu là An, em sẽ làm gì?
A. Nói chuyện thẳng thắn và yêu cầu họ dừng lại
B. Tìm một nhóm bạn khác để phản công lại
C. Báo với giáo viên, người lớn để được giúp đỡ
D. Không đi học nữa để tránh bị bắt nạt
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